
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2
KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

CHỨC DANH: TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
danh

Vị trí dự
tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Mã đề
phỏng

vấn

Đối
tượng
ưu tiê

Điểm phỏng vấn

Ghi
chú

Thành viên thứ nhất Thành viên thứ hai Điểm kết luận

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

1 Ka Son Dư 07/12/1988 TP01
Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Ya Tăng

05
Người
DTTS

25 25 11 25 25 10 25 25 10.5 5 65.5

2 Y Đậu 02/9/1992 TP02
Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Mô Rai

03
Người
DTTS

20 35 20 20 35 20 20 35 20 5 80
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2
KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

CHỨC DANH: VĂN HÓA - XÃ HỘI

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
danh

Vị trí dự
tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Mã đề
phỏng

vấn

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm phỏng vấn

Ghi
chú

Thành viên thứ nhất Thành viên thứ hai Điểm kết luận

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu biết

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

1 Lê Vi Anh 05/8/1998 VH01
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Mô Rai

Không tham gia sát hạch

2 Hà Văn Định 21/9/1990 VH02
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Hơ Moong

04
Người
DTTS

23 36 20 23 35 20 23 35.5 20 5 83.5

3 Y Hanh 03/01/1998 VH03
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Hơ Moong

07
Người
DTTS

5 22 0 5 25 0 5 23.5 0 5 33.5

4
Trương Thị Út

Hoa
18/6/1992 VH04

Văn hóa -
Xã hội

UBND xã
Sa Nghĩa

02 26 39 20 25 40 20 25.5 39.5 20 0 85

5 Y Thoan 08/02/1998 VH05
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Mô Rai

Không tham gia sát hạch

6 A Thuân 15/6/1993 VH06
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Sa Nghĩa

06
Người
DTTS

17 30 8 17 30 10 17 30 9 5 61

7 Y Xuyến 28/4/1998 VH07
Văn hóa -

Xã hội
UBND xã
Mô Rai

03
Người
DTTS

20 11 0 20 10 0 20 10.5 0 5 35.5
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2
KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

CHỨC DANH: ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
danh

Vị trí dự
tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Mã đề
phỏng

vấn

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm phỏng vấn

Ghi
chú

Thành viên thứ nhất Thành viên thứ hai Điểm kết luận

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Phần
Công
chức,

công vụ

Phần
Chuyên

môn
nghiệp vụ

Phần
hiểu
biết

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm

1 A Nghin '09/10/1992 ĐC01

Địa chính -
Nông nghiệp -
Xây dựng và
Môi trường

UBND xã
Sa Nghĩa

01
Người
DTTS

15 20 20 15 20 20 15 20 20 5 60

2
Phạm Tiến

Thành
26/9/1990 ĐC02

Địa chính -
Nông nghiệp -
Xây dựng và
Môi trường

UBND xã
Sa Nghĩa

05 5 0 20 5 3 20 5 1.5 20 26.5

3
Huỳnh Thị Bạch

Tuyết
12/12/1991 ĐC03

Địa chính -
Nông nghiệp -
Xây dựng và
Môi trường

UBND xã
Sa Nghĩa

Không tham gia sát hạch
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